PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
 TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)

A. MÔN LỊCH SỬ:  (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 1.(M1-1 điểm) Lê Lợi lên ngôi hoàng đế vào năm nào?
A. 1248                     B. 1428                C. 1482                D. 1842    
Câu 2.(M1 -1 điểm) Cuộc chiến giữa Nam triều và Bắc triều kéo dài bao nhiêu năm?
        
A. Hơn 200 năm.                           C. Hơn 50 năm. 
        
B. Hơn 60 năm.                             D. Hơn 70 năm.

Câu 3.(M2 -1 điểm) Vì sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm? 
     
A. Vì vua Quang Trung coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia
     
B. Vì chữ Nôm xuất phát từ quê hương của vua Quang Trung.
     
C. Vì vua Quang Trung muốn bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc. 
     
D. Vì chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước.

II. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 4.(M3 -1 điểm) Em hãy nêu những điều em biết về kinh thành Huế?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 5.(M4-LS&ĐLĐP-1 điểm)  Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường  em cần làm gì để góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp? Trường Tiểu học Ama khê em đang học thuộc đơn vị hành chính nào của tỉnh Đăk Lắk? 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
B. MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 6.(M1- 1 điểm ) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ mấy của cả nước?                                                         

A. Thứ nhất.              B. Thứ hai.             C. Thứ ba.               D. Thứ tư

Câu 7.(M2-1 điểm )   Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì?

A. Đồng bằng nằm ở ven biển.               C. Đồng bằng có nhiều đầm, phá. 
B. Đồng bằng có nhiều cồn cát.              D. Núi lan ra biển.

  Câu 8.(M3 -1 điểm) Biển Đông bao bọc các phần nào của đất liền nước ta?
    
A. Phía Nam và phía Tây               C. Phía Đông, phía Nam và phía Tây nam
    
B. Phía Bắc và phía Tây              D. Phía Đông và phía Tây 
II. Phần tự luận: (2 điểm) 

  Câu 9.(M1-1 điểm ) Kể tên một số dân tộc và lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
   Câu 10.(M2-1 điểm ) Nêu vai trò của biển đối với nước ta?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ LỚP 4
A. MÔN LỊCH SỬ:  (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 1.(M1-1 điểm)  Ý đúng   B
Câu 2.(M1-1 điểm) Ý đúng  C 
Câu 3.(M2-1 điểm) Ý đúng  C

II. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 4.(M3-1 điểm)  
   Kinh thành Huế là một công trình kiến trúc đẹp, đầy sáng tạo của nhân dân ta.
   Kinh thành Huế là một tòa thành rộng lớn, dài hơn 2 km, nằm bên bờ sông Hương.
    Ngày 11/12/1993 UNESCO đã công nhận kinh thành Huế là Di sản Văn hóa thế giới.
Câu 5.(M4-LSĐP-1 điểm)  
Học sinh tự viết  (Gv tùy thuộc vào mức độ viết của HS để ghi điểm)
B. MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm:
Câu 6.(M1-1 điểm)   Ý đúng  A.       
Câu 7.(M2-1 điểm)   Ý đúng  D       

Câu 8.(M3-1 điểm)   Ý đúng  C  

II. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 9.(M1-1 điểm)  
- Các dân tộc sinh sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là Kinh, Khơ –me, Chăm, Hoa
- Lễ hội nổi tiếng là: Lễ hội Bà Chúa Xứ, hội xuân núi Bà, lễ hội cúng Trăng.
Câu 10.(M2-1 điểm )
                - Là kho muối vô tận

                -  Điều hòa khí hậu

                - Cung cấp nhiều khoáng sản, hải sản

                - Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, xây dựng hải cảng, là đường giao thông quan trọng

                                                                                       An lạc, ngày 4/5/2021
Duyệt của Khối trưởng               Duyệt của BGH        
      Người ra đề
                                             

           Thứ… ngày…..tháng …. năm 2021
TRƯỜNG TH A MA KHÊ                        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II       

Họ và tên :..................................                             NĂM HỌC: 2020 – 2021
Lớp: .......                                                         MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4








        Thời gian làm bài: 40 phút

	Điểm

	Lời phê của giáo viên
......................................................................................................................

......................................................................................................................


A. MÔN LỊCH SỬ:  (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 
Câu 1.(1 điểm) Lê Lợi lên ngôi hoàng đế vào năm nào?
A. 1248                     B. 1428                C. 1482                D. 1842    
Câu 2.(M1 -1 điểm) Cuộc chiến giữa Nam triều và Bắc triều kéo dài bao nhiêu năm?
        
A. Hơn 200 năm.                           C. Hơn 50 năm. 
        
B. Hơn 60 năm.                             D. Hơn 70 năm.

Câu 3.(1 điểm) Vì sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm? 
     
A. Vì vua Quang Trung coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia

     
B. Vì chữ Nôm xuất phát từ quê hương của vua Quang Trung.
     
C. Vì vua Quang Trung muốn bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc. 
     
D. Vì chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước.


II. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 4.(M3 -1 điểm) Em hãy nêu những điều em biết về kinh thành Huế?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5.(M4-LS&ĐLĐP-1 điểm)  Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường  em cần làm gì để góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp? Trường Tiểu học Ama khê em đang học thuộc đơn vị hành chính nào của tỉnh Đăk Lắk? 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B. MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 6.(M1- 1 điểm ) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ mấy của cả nước?                                                         


A. Thứ nhất.              B. Thứ hai.             C. Thứ ba.               D. Thứ tư

Câu 7.(M2-1 điểm )   Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì?

A. Đồng bằng nằm ở ven biển.               B. Đồng bằng có nhiều đầm, phá. 

C. Đồng bằng có nhiều cồn cát.              D. Núi lan ra biển.

  Câu 8.(M3 -1 điểm) Biển Đông bao bọc các phần nào của đất liền nước ta?
    
A. Phía Nam và phía Tây               C. Phía Đông, phía Nam và phía Tây nam

    
B. Phía Bắc và phía Tây              D. Phía Đông và phía Tây 
II. Phần tự luận: (2 điểm) 

  Câu 9.(M1-1 điểm ) Kể tên một số dân tộc và lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
   Câu 10.(M2-1 điểm ) Nêu vai trò của biển đối với nước ta?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 4

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê 

(thế kỉ XV)
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	2. Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	3. Buổi đầu thời Nguyễn (1802 - 1858)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	Lịch sử - địa lý  địa phương
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	1,0

	5. TP. Hồ Chí Minh
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	6. Đồng bằng Nam Bộ
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	7. Đồng bằng duyên hải miền Trung; 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	1,0

	8.Vùng biển Việt Nam
	Số câu
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1

	7. 
	Câu số
	
	
	
	10
	8
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	1,0
	
	
	
	1,0
	1,0

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	6,0
	4,0


